
STT HỌ VÀ TÊN HỌC SINH NGÀY SINH NỮ
LỚP

CŨ

LỚP 

MỚI

1 Nguyễn Lê Bảo An 28/12/2013 x 1.9 2.8

2 Cao Trần Duy Anh 27/08/2013 1.9 2.8

3 Trần Hoàng Anh 12/01/2013 1.9 2.8

4 Nguyễn Hoài Bảo 28/12/2013 1.9 2.8

5 Ngô Lê Bảo Châu 22/01/2013 x 1.9 2.8

6 Lê Võ Mai Duyên 08/12/2013 x 1.9 2.8

7 Nguyễn Khánh Đăng 09/01/2013 1.9 2.8

8 Trương Minh Đức 09/03/2013 1.9 2.8

9 Lâm Gia Hạo 09/05/2013 1.9 2.8

10 Ngô Gia Hân 11/10/2013 x 1.9 2.8

11 Vũ Ngọc Hân 30/07/12 x 1.9 2.8

12 Nguyễn Đặng Huy Hoàng 08/06/2013 1.9 2.8

13 Phạm Gia Huy 20/01/2013 1.9 2.8

14 Hà Bảo Khang 27/09/2013 1.9 2.8

15 Trần Tuấn Kiệt 30/03/2013 1.9 2.8

16 Nguyễn Đào Khánh Lam 06/09/2013 x 1.9 2.8

17 Trần Thị Phương Linh 10/02/2013 x 1.9 2.8

18 Lê Hoàng Long 08/01/2013 1.9 2.8

19 Nguyễn Huỳnh Thanh Mai 06/08/2013 x 1.9 2.8

20 Trần Tuấn Minh 02/09/2013 1.9 2.8

21 Lâm Thanh Nam 20/02/2013 1.9 2.8

22 Phạm Thị Thu Ngân 27/11/2013 x 1.9 2.8

23 Trần Thị Tuyết Ngọc 05/04/2013 x 1.9 2.8

24 Đinh Đức Thảo Nguyên 16/04/2013 x 1.9 2.8

25 Vũ Thành Nhân 11/06/2013 1.9 2.8

26 Nguyễn Thạch Gia Nhi 01/05/2013 x 1.9 2.8

27 Tống Bảo Nhi 28/02/2013 x 1.9 2.8

28 Nguyễn Lê Kim Nhung 04/11/2013 x 1.9 2.8

29 Trần Nhật Phi 29/01/2013 1.9 2.8

30 Lương Nguyễn Hoàng Phúc 24/10/2013 1.9 2.8

31 Nguyễn Lê Hoàng Quân 25/06/2013 1.9 2.8

32 Vũ Chí Thành 04/10/2013 1.9 2.8

33 Lê Minh Thùy 30/05/2013 x 1.9 2.8

34 Võ huỳnh Phương Trang 30/12/2013 x 1.9 2.8

35 Lê Phương Trinh 08/08/2013 x 1.9 2.8

36 Đỗ Minh Tuấn 19/11/2013 1.9 2.8

37 Nguyễn Thị Mỹ Tuyền 01/09/2013 x 1.9 2.8

38 Phạm Quang Vinh 16/06/2013 1.9 2.8

39 Nguyễn Thị Thảo Vy 12/07/2013 x 1.9 2.8

40 Nguyễn Thị Như Ý 15/01/2013 x 1.9 2.8

41 Lê Hải Nam 21/10/2013 1.11 2.8

42 Huỳnh Phạm Chiêu Nghi 23/01/2013 x 1.11 2.8

43 Đoàn Thị Khánh Ngọc 04/04/2013 x 1.11 2.8

44 Văng Kim Nhã 30/11/13 x 1.11 2.8

45

46
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UBND QUẬN BÌNH TÂN

TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM ĐỒNG

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP HAI 8 - NĂM HỌC 2020-2021

 GVCN: HÀ THỊ HIỀN. PHÒNG: 19

    * Tổng cộng danh sách có: 44/23 nữ. 
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